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1. Viết vào ô trống cho thích hợp : 
	Viết số
	Trăm
	Chục
	Đơn vị
	Đọc số

	234
	
	
	
	

	
	
	
	
	Bốn trăm bảy mươi ba

	
	6
	0
	9
	

	555
	
	
	
	

	
	4
	8
	0
	









2. Viết (theo mẫu) :
              Mẫu : 123 = 100 + 20 + 3
        a) 345 = ………………………..                               b) 350 = ………………………..
            584 = ………………………..                                   706 = ………………………..
            555 = ………………………..                                   909 = ………………………..
3. Viết ( theo mẫu ) :
             Mẫu : 123km = 100km + 20km + 3km
   a) 789km = ………………………..                         b) 208 = ………………………..
           c) 375m  = ………………………..                          d) 405mm = ……………………….  
4. Điền dấu > , < hoặc = vào chỗ chấm 
         700mm + 300mm …1m
                                        789m …. 1km
              200cm + 50cm + 3cm … 200cm + 35cm
              200cm + 300cm + 500cm …. 1km
5. Tính nhẩm
     a) 400km + 500km = ………….                         b) 700km – 200km = ………….
         300m + 200mm = ………….                             1000mm – 400mm = ………….
         600mm + 70mm = ………….                              350mm – 50mm = ………….
6. Tính : 
    a)   432 + 315 = ……..                                                 b)   785 – 213 = ……..
          260 + 38 = ……..                                                         594 – 74 = …….. 
          402 + 15 = ……..                                                         375 – 71 = ……..


7. Viết số thích hợp vào ô trống : 
	Số hạng
	241
	236
	102
	182
	

	Số hạng
	153
	
	
	
	354

	Tổng
	
	756
	425
	685
	879


       a)




	Số bị trừ
	584
	
	579
	
	679

	Số trừ
	261
	352
	
	607
	163

	Hiệu
	
	143
	403
	302
	


         b)



8.   Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hơp:
· Với ba số 3 , 6 , 9 ta viết được các số có ba chữ số khác nhau là: ……….
……………………………………………………………………….
· Trong các số được viết, số lớn nhất là: …………
Số bé nhất là: ………..
9. Tìm x:
a) x + 200 = 500                                 b) 400 + x = 900
…………………….                          ……………………..
…………………….                          ……………………..
             c) x – 300 = 700                                  d) 900 – x = 600
…………………….                          ……………………..
…………………….                          …………………….
10.    Cho các số 15 ; 53 ; 34 ; 19. Hãy chọn ba số thích hợp điền vào ô trống ở mỗi câu a, b    

	a)	            +

=
–
=




	b)	             =
–
=
+
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